[bookmark: _Hlk208930333][bookmark: _Hlk213167016][bookmark: _Hlk208931278]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng.
- Tên dự án: Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II).
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/Qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 200 ngày. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
 a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:
- Thiết bị được lắp đặt tại đơn vị sử dụng.
- Thiết bị sử dụng điện phù hợp với nguồn điện của Việt Nam
- Các thiết bị được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng (nếu chưa có yêu cầu cụ thể). Trong thời gian bảo hành phải kiểm tra bảo dưỡng theo quy định của hãng sản xuất thiết bị (miễn phí) nhưng không được ít hơn 06 tháng/lần
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt, hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng tiếng Anh (nếu thiết bị sản xuất tại Việt Nam thì phải cung cấp bản tiếng Việt).
- Cung cấp các bộ phụ kiện lắp đặt, phụ kiện đi kèm để đưa thiết bị vào sử dụng phù hợp với thực tế sử dụng của đơn vị sử dụng.
- Thực hiện đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị cho người sử dụng thành thạo, có tài liệu hướng dẫn rõ ràng (nêu rõ các nội dung hướng dẫn sử dụng, vệ sinh, khử khuẩn…)
- Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng cho thiết bị, vật tư, linh kiện thay thể cho sửa chữa thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong ít nhất 10 năm.
- Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng và các linh kiện thay thế cơ bản cho thiết bị và có hiệu lực tối thiểu 3 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
- Trong thời gian bảo hành: Khi thiết bị có sự cố phát sinh thì nhân viên kỹ thuật phải có mặt trong vòng 24 giờ để kiểm tra, xử lý sự cố.
- Cung cấp đầy đủ CO, CQ, kiểm định chất lượng của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:
	STT
	Danh mục hàng hóa và cấu hình thông số kỹ thuật mức tối thiểu
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GIƯỜNG BỆNH NHÂN KÈM TỦ ĐẦU GIƯỜNG

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Hàng hóa có CFS hoặc giấy phép lưu hành hợp pháp tại nước sản xuất hoặc tại Việt Nam theo quy định hiện hành, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh sản phẩm được phép lưu hành.

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Khung giường chính: 01 cái

	
	Đệm: 01 cái

	
	Tay quay: 02 cái

	
	Bánh xe: 04 cái

	
	Thanh chắn bên: 01 bộ

	
	Tấm đầu giường và cuối giường: 01 bộ

	
	Cọc truyền dịch: 01 bộ

	
	Bàn ăn qua giường: 01 cái

	
	Tủ đầu giường kèm phụ kiện hoàn chỉnh: 01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Kích thước khi lắp cả 2 tấm đầu giường: ≥ dài 2060 x rộng 920 x cao 400 mm

	
	Kích thước mặt sàn giường: ≥ Dài 1900 x Rộng 840mm

	
	Góc nâng lưng, đầu cao nhất: ≥ 75°

	
	Góc nâng đùi, chân cao nhất: ≥ 35°

	
	Tải trọng giường tối đa: ≥ 180 Kg

	
	Khung giường làm bằng thép hoặc sắt sơn tĩnh điện

	
	Mặt sàn giường được chia làm ≥ 4 khúc

	
	Tấm chắn đầu, cuối giường bằng nhựa ABS hoặc nhựa PP hoặc tương đương, có thể tháo rời

	
	Các góc giường được trang bị miếng chắn bảo vệ chống va đập

	
	Có thẻ đầu giường (Bảng treo bệnh án)

	
	Có ≥ 2 vị trí cắm cây truyền dịch

	
	Tay quay: 2 cái, có thể gập gọn được

	
	Bánh xe đường kính ≥ 125mm, có khóa bánh riêng biệt .

	
	Thành chắn: Làm bằng hợp kim nhôm hoặc nhôm và thép không gỉ hoặc tương đương, có thể gập lại và có chốt khóa dạng lẫy bằng kim loại ở giữa tay vịn.

	
	Đệm mút dày ≥ 6cm, được bọc chống thấm

	
	Bề mặt giường: Các tấm sàn giường làm bằng nhựa ABS/ PP, dày 8 mm. Các tấm sàn giường có các lỗ thông khí, có thể được tháo rời

	
	Cọc truyền làm bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh độ cao của cọc truyền

	
	Tủ đầu giường:

	
	Kích thước: (Dài x rộng): ≥ (460 x 460), chiều cao ≥ 750 và ≤ 900 mm sai số cho phép ±5mm

	
	Mặt tủ làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương

	
	Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo.

	
	Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra hoặc gấp gọn, có thanh treo khăn ở hai bên tủ.
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	GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU

	
	I. Yêu cầu chung

	
	[bookmark: _Hlk229552122]Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	Xuất xứ: Thuộc nhóm nước OECD

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	- Khung giường + 4 bánh xe, có khóa trung tâm hoặc tương đương: 01 bộ

	
	- Tay vịn dạng hai tấm: 01 bộ

	
	- Tấm đầu/ chân giường: 02 cái

	
	- Bộ điều khiển cho bệnh nhân: ≥ 01 bộ

	
	- Bộ điều khiển cho y tá: ≥ 01 bộ

	
	- Đệm: 01 chiếc

	
	- Cọc truyền: 01 chiếc

	
	- Ắc quy dự phòng: 01 bộ

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	- Giường vận hành bằng ≥ 04 động cơ điện, với điện áp thấp

	
	- Vật liệu:

	
	+ Khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương

	
	+ Sàn giường làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương

	
	+ Tấm chắn đầu và cuối giường được làm bằng nhựa PP hoặc PE, cho phép tháo rời bằng tay

	
	- Mặt sàn giường có các vị trí để gắn đai cố định bệnh nhân

	
	- Tay vịn hai bên giường:

	
	+ Làm bằng nhựa PP hoặc PE, có thể nâng lên hạ xuống bằng 1 tay

	
	- Hoạt động có trợ lực: Có

	
	- Giường được vận hành qua bộ điều khiển cầm tay và bộ điều khiển tích hợp trên tay vịn hoặc bộ điều khiển cuối giường

	
	- Bộ điều khiển cầm tay với các tính năng:

	
	+ Nâng/ hạ phần lưng, phần đùi, chiều cao toàn giường

	
	+ Đưa giường về tư thế ghế với 1 nút bấm hoặc cho phép nâng hạ phần lưng/khớp gối đồng thời

	
	+ Vị trí ngủ: sẽ đồng thời phần lưng, khớp gối và chiều cao giường về cùng 1 mặt phẳng

	
	+ Có khóa/mở bằng cảm biến từ, phân quyền cho y tá: có

	
	+ Dốc ngược/ Tính năng phục hồi sốc: Có

	
	+ Tính năng CPR: đưa đồng thời phần lưng và khớp gối về cùng một mặt phẳng song song với mặt sàn và hạ giường tới chiều cao tối thiểu trong trường hợp khẩn cấp để thực hiện cấp cứu CPR

	
	+ Có đèn LED báo trạng thái khóa/ mở khóa trên bộ điều khiển cầm tay

	
	- Bộ điều khiển cầm tay có tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi IP X4

	
	- Bảng điều khiển dành cho bệnh nhân được gắn tại mặt trong tay vịn hai bên giường với chức năng:

	
	+ Nâng/ hạ phần lưng, phần đùi, chiều cao toàn giường

	
	+ Đưa giường về tư thế ghế với 1 nút bấm

	
	+ Có các đèn LED chỉ thị khi từng tính năng được kích hoạt

	
	- Bảng điều khiển được gắn tại mặt ngoài tay vịn hoặc bảng điều khiển cuối giường dành cho nhân viên y tế điều khiển với các tính năng:

	
	+ Cho phép nâng/ hạ chiều cao toàn giường, phần lưng, khớp gối

	
	+ Dốc xuôi

	
	+ Đưa giường về tư thế ghế bằng một phím bấm

	
	+ Khóa/ mở khóa từng chức năng của giường khi cần thiết

	
	+ Tính năng CPR: đưa đồng thời phần lưng và khớp gối về cùng một mặt phẳng song song với mặt sàn và hạ giường tới chiều cao tối thiểu trong trường hợp khẩn cấp để thực hiện cấp cứu CPR

	
	+ Dốc ngược

	
	+ Giới hạn chiều cao tối đa cho điều chỉnh chiều cao mặt sàn giường hoặc có chỉ thị giường ở tư thế thấp nhất

	
	+ Có các đèn LED chỉ thị khi từng tính năng được kích hoạt hoặc có chỉ thị pin

	
	- Bảng điều khiển tại tay vin có tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi IP X4

	
	- Tính năng CPR luôn được hoạt động cả trong trường hợp các chức năng khác của giường bị khóa

	
	- Phần đỡ bắp chân được điều chỉnh nâng hạ bằng tay

	
	- Hệ thống khóa trung tâm:

	
	+ Đặt ở phía cuối giường với các chức năng: khóa, mở khóa và dẫn hướng

	
	+ Kích thước bánh xe: ≥ 125 mm, xoay 360º

	
	- Các động cơ điều khiển:

	
	+ Tiêu chuẩn kháng bụi kháng nước: IPX4

	
	+ Độ ồn ≤ 47 dB (A)

	
	- Có cần tay CPR ở hai bên giường cho phép hạ phần lưng trong trường hợp khẩn cấp

	
	- Có con lăn giúp chống va đập trong quá trình di chuyển tại 4 góc giường

	
	- Có chỉ thị góc dạng bi lăn

	
	- Có móc hoặc thanh treo túi dẫn lưu ở 2 bên khung giường

	
	- Có ≥ 2 vị trí gắn cọc truyền gắn ở bên phải và trái ở phần đầu giường

	
	- Cọc truyền:

	
	+ Vật liệu: thép không gỉ, loại 4 móc

	
	+ Tải trọng tối đa: ≥ 4 kg

	
	- Đệm:

	
	+ Được làm bằng vật liệu chống thấm, kháng khuẩn

	
	+ Chiều dày đệm: ≥ 12 cm

	
	- Được trang bị ắc quy dự phòng trong trường hợp mất điện

	
	- Kích thước chiều dài giường: ≥ 214 cm

	
	- Kích thước chiều rộng giường: ≥ 99 cm

	
	- Kích thước đệm: Dài x Rộng: ≥ 87 x 195 cm

	
	- Dốc ngược/ dốc xuôi: ≥ 12°/ 12°

	
	- Điều chỉnh chiều cao giường: ≤ 38 – ≥ 68 cm

	
	- Điều chỉnh phần lưng: ≥ 70°

	
	- Điều chỉnh phần đùi: ≥ 25°

	
	- Tải trọng an toàn của giường: ≥ 245 kg
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	MÁY TRUYỀN DỊCH

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	[bookmark: _Hlk229552148]Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Phụ kiện:

	
	Dây nguồn: 01 cái

	
	Kẹp cọc truyền: 01 cái

	
	Bộ cảm biến đếm giọt: 01 cái

	
	Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Có màn hình màu ≥ 4 inch hiển thị các thông số

	
	Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 5 tiếng khi mất điện lưới.

	
	Có đèn báo lỗi và tình trạng của máy

	
	Cài đặt thông số bằng phím

	
	Tương thích với dây truyền dịch loại 20 giọt/mL và 60 giọt/mL

	
	Tốc độ truyền: ≤3 đến ≥ 300mL/giờ, Bước đặt: ≤1 mL/giờ

	
	Thể tích dịch truyền đặt trước tối thiểu: ≥ 0.1mL

	
	Thể tích dịch truyền đặt trước tối đa: ≥ 9,999mL

	
	Có chế độ không cài đặt giới hạn thể tích dịch truyền

	
	Giới hạn thời gian truyền:1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút)

	
	Đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím:

	
	+ 100 đến 300 mL/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/mL) hoặc hơn

	
	+ ≥ 100 mL/giờ (đối với dây truyền 60 giọt/mL) hoặc hơn

	
	Bước đặt ≤ 100 mL/ giờ

	
	Đặt thể tích dịch truyền nhanh khi không cần ấn và giữ phím:

	
	≤0.01 đến ≥10 mL (bước đặt ≤ 0.01mL)

	
	≤10 đến ≥100 mL (bước đặt ≤ 0.1 mL)

	
	≤100 đến ≥999 mL (bước đặt ≤ 1 mL)

	
	Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền: 0 đến ≥ 9,999mL

	
	Độ chính xác:± ≤ 10%

	
	Có ≥ 10 mức cài đặt ngưỡng áp lực báo tắc dưới

	
	Tốc độ đuổi khí tối đa: ≥ 300 mL/giờ

	
	Chuẩn chống nước: IP22 hoặc tốt hơn

	
	Báo động trong các trường hợp:

	
	Tắc đường truyền trên

	
	Tắc đường truyền dưới

	
	Gần hết dịch

	
	Có khí trong dây truyền

	
	Cửa bơm mở

	
	Tốc độ truyền bất thường

	
	Dòng chảy tự do

	
	Truyền hết chai dịch

	
	Ắc quy yếu

	
	Báo động tắt máy

	
	Báo động khi ắc qui hỏng và mất điện lưới

	
	Báo động lại

	
	Nhắc ấn phím START.

	
	Chưa cài đặt tốc độ truyền

	
	Chưa cài đặt thể tích dịch định truyền

	
	Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền

	
	Hoàn thành thể dịch đặt trước.

	
	Các chức năng an toàn:

	
	Chọn áp lực báo tắc đường truyền ở ≥ 10 mức

	
	Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền ở 2 mức.

	
	Chức năng cài đặt phát hiện gần hết thể tích dịch truyền

	
	Đường truyền tự động bị kẹp lại khi cửa bơm mở

	
	Cài đặt giới hạn dải tốc độ A (giới hạn mềm)

	
	Cài đặt giới hạn dải tốc độ B (giới hạn cứng)

	
	Khóa bàn phím để tránh ấn nhầm phím khi máy đang hoạt động

	
	Chức năng giảm tốc bolus

	
	Các chức năng khác:

	
	Hiển thị loại dây truyền đang sử dụng trên màn hình LCD.

	
	Chọn loại dây truyền dịch trên màn hình LCD

	
	Chọn thể tích giọt truyền

	
	Hiển thị thể tích giọt truyền

	
	Cài đặt thể tích dịch định truyền

	
	Cài đặt thời gian định truyền

	
	Có âm báo ở chế độ truyền nhanh Purge/Bolus

	
	Xóa thể tích dịch đã truyền

	
	Chế độ chờ Standby

	
	Cài đặt thời gian chờ trong chế độ chờ

	
	Điều chỉnh âm lượng chuông báo động

	
	Điều chỉnh âm lượng bàn phím

	
	Có âm báo khi ấn nút STOP

	
	Có ≥ 5 mức điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD

	
	Cài đặt ngày giờ

	
	Lưu và xem dữ liệu: xấp xỉ ≥ 10,000 sự kiện

	
	Phát hiện có nguồn điện lưới AC

	
	Có âm báo khi phát hiện có nguồn điện lưới AC

	
	Cài đặt giới hạn trên của thể tích Purge/ Bolus

	
	Duy trì đường tiêm mở

	
	Xóa dịch đã truyền khi máy vẫn đang hoạt động

	
	Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động

	
	Chọn giai điệu chuông báo

	
	Chọn bước cài đặt ≥100 lần để rút ngắn thời gian cài đặt

	
	Truyền nhanh bằng cách ấn và giữ phím

	
	Chế độ truyền nhanh không cần ấn và giữ phím

	
	Chức năng gọi phím tắt

	
	Có âm báo khi tắt nguồn.

	4
	BƠM TIÊM ĐIỆN

	
	[bookmark: _Hlk229552206]I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	[bookmark: _Hlk229552210]II. Cấu hình cung cấp

	
	- Máy chính: 01 cái

	
	- Phụ kiện:

	
	Dây nguồn: 01 cái

	
	Kẹp cọc truyền: 01 cái

	
	Bộ sách hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

	
	Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa : 01 bộ

	
	[bookmark: _Hlk229552213]III. Thông số kỹ thuật

	
	Có màn hình màu ≥ 4 inch hiển thị các thông số

	
	Cài đặt các thông số: có

	
	Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 12 tiếng khi mất điện lưới.

	
	Có thêm pin phụ hỗ trợ báo động trong trường hợp hỏng ắc quy và mất điện lưới.

	
	Sử dụng được các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL (Với các nhãn bơm tiêm khác nhau)

	
	Chế độ đặt liều: Có các chế độ mL/giờ, µg/kg/phút, mg/kg/giờ

	
	Tốc độ tiêm tối thiểu: ≤ 0.01mL/ giờ

	
	Tốc độ tiêm tối đa: ≥ 1,200 mL/ giờ

	
	Bước cài đặt tốc độ tiêm tối thiểu: ≤ 0.01mL/ giờ

	
	Thể tích dịch đặt trước tối đa: ≥ 1000 mL

	
	Cài đặt thời gian tiêm: 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút

	
	Cài đặt liều: ≤ 0.01 đến ≥ 999 (µg/kg/phút hoặc mg/kg/giờ)

	
	Cài đặt cân nặng bệnh nhân tối đa: ≥ 300 kg (bước đặt ≤0.1 kg)

	
	Tốc độ tiêm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím: ≤100 đến ≥ 1,200mL/giờ tùy thuộc loại bơm tiêm

	
	Thời gian tiêm nhanh khi không ấn và giữ phím : từ 1 giây đến ≥ 60 phút

	
	Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: 0 đến ≥ 9,999 mL

	
	Độ chính xác máy: ± ≤ 2%

	
	Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤20 đến ≥ 90 kPa 

	
	Tốc độ đuổi khí tối đa với bơm 5mL: ≥ 100mL/giờ

	
	Chuẩn chống nước IP24 hoặc tốt hơn

	
	Báo động trong các trường hợp:

	
	Tắc đường tiêm truyền

	
	Gần hết dịch

	
	Đuôi piston của bơm tiêm lắp không đúng

	
	Thân của bơm tiêm lắp không đúng

	
	Ắc quy yếu

	
	Báo động khi ắc qui hỏng (hoặc không có pin) và mất điện lưới

	
	Hoàn thành thể dịch đặt trước.

	
	Các chức năng an toàn:

	
	Cài đặt báo động gần hết dịch bằng thời gian

	
	Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 4 mức

	
	Báo động khi tắc nghẽn

	
	Khóa bàn phím để tránh ấn nhầm phím khi máy đang hoạt động

	
	Các chức năng khác:

	
	Cài đặt thời gian chờ

	
	Điều chỉnh độ sáng/ độ tương phản màn hình: có

	
	Lưu và xem dữ liệu: có

	
	Đặt bước cài đặt lớn để rút ngắn thời gian cài đặt
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	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình thiết bị gồm có:

	
	- Máy chính và máy in nhiệt: 01 bộ

	
	- Dây điện cực điện tim loại 3 điện cực: 01 cái

	
	- Cáp và đầu đo SpO2 cho người lớn và trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ

	
	- Cáp và đầu đo SpO2 cho trẻ sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 bộ

	
	- Đầu đo nhiệt độ da, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Ống nối đo huyết áp không xâm nhập: 01 cái

	
	- Bao đo huyết áp NIBP cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Bao đo huyết áp NIBP cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Bao đo huyết áp NIBP cho trẻ sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Dây nguồn: 01 cái

	
	- Điện cực dán điện tim: ≥ 30 cái

	
	- Xe đẩy hoặc giá treo: 01 cái

	
	III. Đặc điểm kỹ thuật:

	
	Tính năng chung:

	
	- Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ

	
	- Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy theo dõi trung tâm

	
	- Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau

	
	- Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại

	
	- Có đèn báo động có thể đổi màu tùy theo mức độ cảnh báo, có thể quan sát từ xa

	
	- Máy có thể cảnh báo hoặc kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến

	
	Hiển thị:

	
	- Màn hình màu LCD hoặc tương đương cảm ứng

	
	- Kích thước màn hình: từ 7 inch trở lên

	
	- Độ phân giải: ≥ 800 x 600 dots

	
	- Hiển thị sóng: điện tim, nhịp thở, sóng xung SpO2

	
	- Số vết sóng: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	
	- Hiển thị số: nhịp tim, VPC/ PVC/ CPV, ST, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhịp mạch, nhiệt độ

	
	- Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp thở và nhịp mạch

	
	- Có thể cài đặt màu dạng sóng và số

	
	- Tốc độ quét: có thể lựa chọn ≥ 3 tốc độ

	
	Máy in:

	
	Phương pháp in: in nhiệt

	
	- Số kênh in: tối đa ≥ 3 kênh

	
	- Chế độ ghi: thủ công, báo động

	
	- Tốc độ giấy: tối thiểu có ≥ 2 tốc độ

	
	Ắc quy:

	
	- Thời gian hoạt động: ≥ 90 phút

	
	Chức năng báo động:

	
	- Các mức báo động: tối thiểu có 3 mức: khẩn cấp, cảnh báo, nhắc nhở

	
	- Mục báo động tín hiệu sống: nhịp tim, nhịp mạch, ST, nhịp thở, ngưng thở, nhiệt độ, mức chênh nhiệt độ, SpO2, NIBP

	
	- Mục báo động loạn nhịp: ≥ 20 mục

	
	- Mục báo động kỹ thuật: tuột dây nối, độ ồn, tuột điện cực, phát hiện sóng, tuột đầu đo, kiểm tra bao huyết áp/ống nối huyết áp, ắc quy yếu

	
	- Chỉ thị báo động: đèn chỉ thị, âm thanh báo động, đánh dấu thông báo

	
	- Có thể ngưng báo động trong vòng từ 1 phút đến 3 phút

	
	Chức năng an toàn:

	
	- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601-1 hoặc tương đương

	
	Thông số đo ECG:

	
	- Số lượng điện cực: ≥ 3

	
	- Dải động đầu vào: ± ≥ 5mV

	
	- Nhiễu nội bộ: ≤ 30µVp-p

	
	- Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 95dB

	
	- Điện trở đầu vào: ≥ 5MΩ

	
	- Dòng phân cực đầu vào: ≤ 100 nA

	
	- Tần số đáp ứng: chế độ chẩn đoán: ≤0.05 đến ≥150Hz

	
	- Điều khiển độ nhạy: ≥ 4 mức

	
	- Thời gian phục hồi sau khi sốc: ≤ 10 s

	
	- Đo nhịp tim:

	
	+ Phương pháp đo: trung bình chuyển động hoặc tương đương

	
	+ Dải đo: ≤20 đến ≥300 nhịp/phút

	
	+ Độ chính xác: ±≤2 nhịp/phút

	
	+ Chu kỳ cập nhật số đo: mỗi ≤ 3 s hoặc khi có báo động

	
	+ Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp

	
	- Phân tích loạn nhịp:

	
	+ Phương pháp phân tích: đối sánh đa mẫu

	
	+ Số kênh: ≥ 2

	
	+ Tốc độ đếm VPC: từ 0 đến ≥99 VPC/phút

	
	+ Tin nhắn loạn nhịp: ≥ 20 tin

	
	+ Số tệp gọi lại loạn nhịp: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	
	- Đo mức chênh ST:

	
	+ Số kênh: ≥ 1

	
	+ Dải đo mức chênh ST: ±≥2.0 mV

	
	Thông số đo nhịp thở:

	
	- Phương pháp đo: trở kháng

	
	- Dải đo: 0 đến ≥150 nhịp/phút

	
	- Độ chính xác: ±≤2 nhịp/phút

	
	- Điều khiển độ nhạy: có thể điều khiển

	
	- Thời gian phục hồi sau khi sốc: ≤ 10 giây

	
	- Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp

	
	- Báo động ngưng thở: ≤ 10 đến ≥40 giây

	
	Thông số đo SpO2:

	
	- Dải đo: ≤ 1 đến 100% SpO2

	
	- Độ chính xác: ±≤3%

	
	- Chu kỳ cập nhật số đo: mỗi ≤ 3 giây

	
	- Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp

	
	- Đo nhịp mạch:

	
	+ Dải đo: ≤30 đến ≥300 nhịp/phút

	
	+ Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp

	
	Thông số đo nhiệt độ:

	
	- Số kênh: ≥ 2

	
	- Dải đo: ≤10 đến ≥ 45°C

	
	- Độ chính xác: ±≤0.2°C

	
	- Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp

	
	Thông số đo huyết áp không xâm nhập (NIBP):

	
	- Phương pháp đo: dao động kế

	
	- Dải hiển thị áp suất bao đo: ≤ 10 đến ≥290 mmHg

	
	- Độ chính xác: ±≤5 mmHg

	
	- Chế độ hoạt động: thủ công, tự động (theo chu kỳ)

	
	- Thời gian đo tối đa: người lớn/trẻ em: ≤ 160 s; trẻ sơ sinh: ≤ 90 s

	
	- Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em: ≤ 300 mmHg; trẻ sơ sinh: ≤150 mmHg

	
	- Có giới hạn áp suất và thời gian bơm phồng bao đo để đảm bảo an toàn

	
	- Có báo hiệu bằng âm thanh khi hoàn thành đo

	
	- Chu kỳ cập nhật số đo: theo từng lần đo

	
	- Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp

	
	- Thời gian phục hồi sau khi sốc: ≤ 10 giây
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	XE ĐIỀU DƯỠNG CÓ TÍCH HỢP MÁY VI TÍNH

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp:

	
	- Xe đẩy chính cùng 4 bánh xe: 01 bộ

	
	- Kệ đỡ màn hình máy tính: 01 chiếc

	
	- Máy tính: 01 bộ

	
	- Mặt bàn mở rộng: 01 chiếc

	
	- Thùng rác: 02 chiếc

	
	- Giỏ đựng đồ: 01 chiếc

	
	- Ắc quy tích hợp trên xe: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	- Cấu trúc bằng hợp kim nhôm và nhựa ABS

	
	- ≥ 7 ngăn kéo với hệ thống trượt nhẹ nhàng.

	
	- Trụ đỡ màn hình máy tính: làm bằng hợp kim nhôm.

	
	- Ngăn kéo:

	
	+ ≥ 3 ngăn kéo làm bằng hợp kim nhôm được trang bị ≥ 4 khay đựng thuốc riêng biệt

	
	+ Có ngăn kéo đựng bàn phím, pin dự phòng.

	
	- Xe được trang bị ắc quy dự phòng:

	
	+ Loại ắc quy: Lithium sắt photphat.

	
	+ Thời gian hoạt động của ắc quy: 4 – 5 giờ.

	
	+ Ắc quy có các tính năng bảo vệ: Quá nhiệt, quá tải, điện áp cao và thấp, ngắn mạch đầu ra, bảo vệ quá tải

	
	- Có chỉ thị trạng thái hoạt động của pin và nguồn

	
	- Chiều cao ngăn kéo lớn: ≥ 110mm

	
	- Chiều cao ngăn kéo nhỏ: ≥ 80mm

	
	- Trang bị 2 thùng rác có bàn đạp

	
	- Kích thước mặt bàn ≥ 700x 475mm

	
	- Kích thước xe đẩy: ≥ 700x 475mm x 1003 mm

	
	- Bánh xe có đường kính khoảng: ≥ 100 mm, tối thiểu hai bánh xe có phanh.

	
	- Máy tính:

	
	+ CPU: core i7 trở lên, ≥ 2.0 GHz

	
	+ RAM: ≥ 8GB

	
	+ Ổ cứng: SSD ≥ 500GB

	
	+ Hệ điều hành: Windows bản quyền 

	
	+ Màn hình: độ phân giải ≥ Full HD (1920×1080)
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	HỆ THỐNG CT SCANNER 64-128 LÁT CẮT/VÒNG QUAY

	
	I. YÊU CẦU CHUNG:

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7 hoặc OECD

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. CẤU HÌNH:

	
	Hệ thống CT scanner 64 -256 lát cắt /vòng quay, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính:

	
	1.1/ Khoang máy (Gantry): 01 bộ

	
	1.2/ Hệ thống đầu thu (Detector): 01 bộ

	
	1.3/ Nguồn phát cao thế: 01 bộ

	
	1.4/ Bóng X-quang: 01 bộ

	
	1.5/ Các thông số chụp quét

	
	1.6/ Bàn bệnh nhân: 01 bộ

	
	1.7/ Hệ thống điều khiển, thu nhận dữ liệu và xử lý ảnh – System computer: 01 bộ

	
	- Cấu hình máy tính: 01 bộ

	
	- Màn hình: 01 bộ

	
	- Gói định vị bệnh nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trọn đời: 01 bộ

	
	Ứng dụng chụp thường quy:

	
	2.1/ Các ứng dụng và phần mềm/chức năng tái tạo, xử lý ảnh, giảm liều tia và ứng dụng lâm sàng cơ bản

	
	2.2/ Các ứng dụng, chức năng chụp và xử lý ảnh lâm sàng nâng cao

	
	Trạm làm việc độc lập, xử lý hình ảnh – Workstation:

	
	4.1/ Máy tính: 01 bộ

	
	4.2/ Màn hình: 01 bộ

	
	4.3/ Phần mềm / ứng dụng cho Trạm làm việc – Workstation: 01 bộ

	
	Các thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:

	
	5.1/ Bộ theo dõi điện tim: 01 bộ

	
	5.2/ Bộ phụ kiện chuẩn theo máy chính: 01 bộ

	
	5.3/ Bàn đặt máy tính điều khiển và trạm làm việc: 01 bộ

	
	5.4/ Bơm tiêm thuốc cản quang, (loại 2 nòng): 01 bộ

	
	5.5/ Dụng cụ chì:

	
	- Áo chì: 02 cái

	
	- Kính chì: 01 tấm

	
	5.6/ Đàm thoại nội bộ: 2 chiều: 01 bộ

	
	5.7/ Lưu điện UPS online: 01 bộ

	
	5.8/ Bộ camera và màn hình quan sát bệnh nhân: 01 bộ

	
	5.9/ Đèn cảnh báo phát tia: 01 bộ

	
	5.10/ UPS online cho gantry: 01 Bộ

	
	5.11/ Bộ kết nối DICOM: 01 Bộ

	
	III. TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	
	Máy chính:

	
	1.1/ Khoang máy (Gantry):

	
	Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm

	
	Trường quét: ≥ 50 cm

	
	Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.35 giây/vòng quay 360 độ

	
	Hệ thống định vị bệnh nhân bằng laser, được gắn đồng bộ trên khung máy Gantry.

	
	Hệ thống kết nối 2 chiều giữa khoang máy và bàn điều khiển

	
	1.2/ Hệ thống đầu thu (Detector):

	
	Khối đầu thu/Detector: chất liệu là Chất rắn.

	
	Số dãy detector: ≥ 64 dãy

	
	Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 256 lát

	
	Khoảng bao phủ: ≥ 40 mm

	
	Số phần tử đầu thu: ≥ 43000

	
	1.3/ Nguồn phát cao thế:

	
	Công suất tối đa: ≥ 70 kW

	
	Điện áp: Mức điện áp: ≤ 80 - ≥ 140 kV

	
	Dòng điện: Từ: ≤15mA đến ≥ 600 mA

	
	Có tự động điều chỉnh dòng mA

	
	1.4/ Bóng X-quang

	
	Công suất tối đa: ≥ 70 kW

	
	Dòng điện: Từ: ≤15mA đến ≥ 600 mA

	
	Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 7.0 MHU

	
	Khả năng tản nhiệt tối đa của Anode: ≥ 1000 kHU/phút

	
	Tiêu điểm bóng:

	
	- Tiêu điểm nhỏ: ≤(1,0 x 0.7) mm

	
	- Tiêu điểm lớn: ≤ (1,6 x 1,2) mm

	
	1.5/ Các thông số chụp quét:

	
	Trường tái tạo (trường nhìn - FOV) : ≥ 50 cm

	
	Khoảng chụp quét được tối đa: ≥ 1730 mm

	
	Độ dày lát cắt nhỏ nhất: ≤ 0,625mm

	
	Ma trận tái tạo: 512 x 512, 1024 x 1024

	
	Ma trận hiển thị: 1024 x 1024

	
	Tốc độ tái tạo hình ảnh: ≥ 70 hình/giây

	
	1.6/ Bàn bệnh nhân:

	
	Độ cao dịch chuyển bàn bệnh nhân thấp nhất: ≤ 53 cm - ≥90cm

	
	Tốc độ di chuyển bàn bệnh nhân tối đa: ≥ 175 mm/s

	
	Khả năng dịch chuyển dọc: ≥ 174 cm

	
	Khoảng chụp quét được tối đa: ≥ 1730 mm

	
	Tải trọng bàn:≥ 200 kg

	
	1.7/ Hệ thống điều khiển, thu nhận dữ liệu và xử lý ảnh – System computer:

	
	Cấu hình Máy tính

	
	Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz, 8 nhân

	
	Tốc độ xử lý ≥ 2.1 GHz

	
	Dung lượng RAM: ≥ 32 GB

	
	Dung lượng ổ cứng: ≥ 3000 GB

	
	- Ổ ghi: CD/DVD

	
	- Kết nối và truyền tải dữ liệu theo giao thức chuẩn DICOM

	
	Màn hình:

	
	- Màn hình LCD ( 02 cái): ≥ 19 inch

	
	Độ phân giải màn hình: ≥ 1280x1024 pixel

	
	Các ứng dụng chụp thường quy:

	
	2.1/ Các ứng dụng và phần mềm/chức năng tái tạo, xử lý ảnh, giảm liều tia và ứng dụng lâm sàng cơ bản

	
	Các ứng dụng tái tạo ảnh

	
	Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia

	
	Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản

	
	2.2/ Các ứng dụng, chức năng chụp và xử lý ảnh lâm sàng nâng cao

	
	- Chức năng lập kế hoạch bơm tự động

	
	- Chức năng khởi động quét

	
	- Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch

	
	- Phần mềm tái tạo hình ảnh

	
	- Gói định vị bệnh nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI

	
	- Gói sinh thiết cao cấp

	
	Trạm làm việc chuyên cho việc xử lý và tái tạo hình ảnh – Workstation

	
	4.1/ Máy tính:

	
	CPU: Intel Xeon hoặc tương đương

	
	Tốc độ xử lý (GHz): ≥ 3.4 GHz

	
	RAM ≥ 32 GB

	
	Ổ cứng SSD ≥ 1000 GB

	
	Ổ cứng lưu trữ hình ảnh: ≥ 1TB

	
	- Có ổ ghi CD/DVD

	
	- Kết nối và truyền tải dữ liệu theo giao thức chuẩn DICOM

	
	- Kết nối và truyền tải dữ liệu được với hệ thống PACS, Ethernet của Bệnh Viện.

	
	4.2/ Màn hình:

	
	Kích thước: ≥19 inches x 2 cái

	
	Độ phân giải màn hình: ≥ (1280x1024) pixel

	
	4.3/ Phần mềm / ứng dụng cho Trạm làm việc – Workstation

	
	Gói phần mềm phân tích mạch máu nâng cao

	
	Gói phần mềm tưới máu não

	
	Gói phần mềm tưới máu thân

	
	Gói phần mềm tính điểm vôi hóa mạch vành

	
	Gói phần mềm quan sát tim mạch

	
	Gói phần mềm phân tích và đánh giá tim mạch toàn diện

	
	Gói phần mềm đánh giá nốt mờ phổi

	
	Gói phần mềm theo dõi khối u

	
	Gói phần mềm đánh giáphổi

	
	Gói phần mềm phân tích CT Gan

	
	Gói phần mềm đánh giá hai mức năng lượng

	
	Gói phần mềm lên kế hoạch nha khoa

	
	Gói phần mềm nội soi ảo đại tràng

	
	Các thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:

	
	5.1/ Bộ theo dõi điện tim trong hỗ trợ đồng bộ chụp tim mạch:

	
	- Có màn hình hiển thị sóng điện tim.

	
	5.2/ Bộ phụ kiện chuẩn theo máy chính:

	
	- Đai định vị bệnh nhân, giá đỡ đầu,

	
	- Phantom cân chỉnh máy,

	
	- Đàm thoại nội bộ 2 chiều (tích hợp theo máy)

	
	- Bộ định vị bệnh nhân: Đỡ đầu, tựa tay, giá để chân, đầu gối, dây đai cố định bệnh nhân, đệm mặt bàn.

	
	5.3/ Bàn đặt máy tính điều khiển và trạm làm việc

	
	5.4/ Máy in phim khô:

	
	- Tốc độ xử lý phim: ≥ 50 phim/giờ (phim 14 x 17 inch)

	
	- Độ phân giải: ≥ 400 ppi.

	
	- Có sẵn cổng DICOM cho nối mạng với các thiết bị DICOM khác.

	
	5.5/ Bơm tiêm thuốc cản quang, (loại 2 nòng):

	
	- Chủng loại: Di động trên xe đẩy

	
	- Áp lực bơm tối đa: khoảng 300 psi

	
	5.6/ Dụng cụ chì:

	
	- Áo chì: ≥ 0,3 mm chì

	
	5.7/ Đàm thoại nội bộ: 2 chiều

	
	- Bộ đàm thoại (tích hợp) hai chiều để theo dõi và hướng dẫn bệnh nhân tự động.

	
	5.8/ Lưu điện UPS online:

	
	≥ 3kVA

	
	5.9/ Bộ camera và màn hình quan sát bệnh nhân

	
	5.10/ Đèn cảnh báo phát tia, gắn cửa phòng

	
	IV. Yêu cầu khác:

	
	Thời gian bảo hành: Tối thiểu 3 năm kể từ ngày ký nghiệm thu.
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	MÁY X QUANG KỸ THUẬT SỐ CHỤP TỔNG QUÁT

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Xuất xứ máy chính: nhóm nước G7; Máy chính bao gồm (đối với Nguồn phát tia, bóng X-quang, bàn chụp)

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Tủ phát tia X-quang cao tần: 01 bộ

	
	Bóng chụp X-quang: 01 bộ

	
	Giá đỡ bóng treo trần: 01 bộ

	
	Bàn chụp X-quang nâng/hạ: 01 bộ

	
	Giá chụp phổi: 01 bộ

	
	Bộ chuẩn trực: 01 bộ

	
	Tấm nhận ảnh phẳng: 02 tấm

	
	Bộ phận dùng để di chuyển mặt bàn không cần dùng công tắc chân: 01 Bộ

	
	Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh: 01 bộ

	
	Máy tính kèm màn hình LCD 27 inch: 01 bộ

	
	Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh/Việt): 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa (Anh/Việt): 01 bộ

	
	Bộ kết nối DICOM: 01 Bộ

	
	III. Yêu cầu kỹ thuật

	
	Tủ phát tia X-quang cao tần

	
	- Điện áp tối đa: ≥ 150kV

	
	- Công suất tối đa: ≥ 80kW

	
	- Dòng chụp tối đa: ≥ 550mA

	
	- mAs tối đa: ≥ 800mAs

	
	- Thời gian chụp: từ ≤ 01 mili giây đến ≥ 6 giây

	
	- Số chương trình chụp nhanh: ≥ 200

	
	- Có thể chọn chụp 03 thông số hoặc 02 thông số

	
	- Có chức năng tự chẩn đoán và hiển thị mã lỗi hệ thống trên bảng điều khiển.

	
	- Đồng bộ thông số chụp với hệ thống DR.

	
	- Có bộ điều khiển chụp cắt liều tia tự động AEC

	
	Bóng chụp X-quang

	
	- Điện áp tối đa: ≥ 150kV

	
	- Dung lượng nhiệt tối đa của anode: ≥ 350kHU

	
	- Dung lượng nhiệt tối đa của toàn bộ bóng: ≥ 1300kHU

	
	- Khả năng tản nhiệt của anode: ≥ 90kHU/phút

	
	- Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.6mm; tiêu điểm lớn ≤ 1.2mm

	
	- Góc/đường kính đích anode: ≥ 12 độ/100mm

	
	- Lọc tia thứ tối thiểu: ≥ 1.7mm Al tại 75kV

	
	- Rò rỉ bức xạ: ≤ 0.9mGy/giờ

	
	- Có chức năng tự ngắt khi nhiệt độ trong bóng 
cao

	
	Giá đỡ bóng treo trần

	
	- Hệ thống ray treo trần: Cần khảo sát phòng lắp đặt và lên phương án phù hợp theo nhu cầu của đơn vị.

	
	- Phạm vi di chuyển theo trục đứng: ≥ 1500mm

	
	- Di chuyển dọc: ≥ 2.950mm

	
	- Di chuyển ngang: ≥ 1.400mm

	
	- Xoay quanh trục đứng: ≥ +/- 180 độ

	
	- Xoay quanh trục dọc: ≥ 120 độ

	
	- Điều khiển bằng tay, có phanh từ

	
	- Hiển thị số góc quay

	
	Có chức năng đồng bộ chuyển động giữa giá đỡ bóng treo trần, bàn chụp và giá chụp phổi: có

	
	Bàn chụp X-quang nâng/hạ

	
	- Kích thước mặt bàn: ≥ 800 x 2200mm

	
	- Độ suy giảm bức xạ (Độ cản tia X): ≤ 1.7mm Al

	
	- Di chuyển dọc: ≥ 440mm

	
	- Di chuyển hai bên: ≥ +/-120mm

	
	- Có khóa từ

	
	- Phạm vi nâng/hạ mặt bàn: ≥ 300mm

	
	- Tải trọng tối đa: ≥ 200kg

	
	- Có tấm cảm biến chụp cắt liều tia tự động

	
	Giá chụp phổi: 01 bộ

	
	- Di chuyển lên/xuống theo cột: ≥ 1300mm

	
	- Độ suy giảm bức xạ (Độ cản tia X): ≤ 0,63mm Al

	
	- Lưới lọc có thể tháo rời

	
	- Có tấm cảm biến chụp cắt liều tia

	
	Bộ chuẩn trực: 01 bộ

	
	- Điện áp tối đa: ≥ 150kV

	
	- Dùng đèn LED, có vạch căn tâm

	
	- Đóng/mở trường chụp bằng tay, kích thước tối đa ≥ 430mm x 430mm (ở SID 1m)

	
	Tấm nhận ảnh phẳng

	
	- Kích thước ảnh: ≥ 42cmx42cm

	
	- Kích thước điểm ảnh: ≤ 140µm

	
	- Thang xám: ≥ 16 bit

	
	- Độ phân giải không gian: ≥ 4.0 lp/mm

	
	- Thời gian nhận ảnh: ≤ 5 giây

	
	Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh

	
	a. Module thu nhận hình ảnh:

	
	- Cho phép thu nhận và xem hình ảnh được chụp bằng tấm nhận ảnh phẳng.

	
	- Cung cấp các chế độ chụp khác nhau

	
	- Người dùng có thể chọn bước chụp, điều chỉnh các thông số chụp 

	
	- Hỗ trợ chức năng chụp ảnh nối tiếp, cho phép chụp nhiều hình ảnh liên tiếp.

	
	b. Module xử lý hình ảnh:

	
	- Có điều chỉnh độ tương phản/độ sáng

	
	- Có công cụ cắt vùng (Crop)

	
	- Phóng to/thu nhỏ hình ảnh (Zoom): có

	
	- Phóng to vùng quan tâm: có

	
	- Thêm nhãn "R" và "L" vào hình ảnh

	
	- Thay đổi chỉ số phơi sáng mục tiêu: có

	
	- Chức năng ghép ảnh: có

	
	c. Module quản lý thông tin bệnh nhân

	
	- Cho phép quản lý thông tin bệnh nhân và hình ảnh cho các bác sĩ X quang.

	
	- Cho phép tạo, tìm kiếm, xuất và nhập các nghiên cứu.

	
	- Có chú thích, đánh dấu R/L

	
	d. Module kết nối và chia sẻ hình ảnh

	
	- Tương thích đầy đủ các tiêu chuẩn DICOM

	
	- Cho phép gửi hình ảnh đến máy chủ lưu trữ DICOM, in hình ảnh và xuất hình ảnh sang các định dạng khác nhau.

	
	Máy tính kèm màn hình LCD 24 inch

	
	- Bộ xử lý: tối thiểu Intel Core i7

	
	- RAM: tối thiểu 16GB

	
	- Ổ cứng: tối thiểu 1TB SSD

	
	- Màn hình LCD ≥ 27 inch
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	MÁY CHỤP X QUANG RĂNG

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm:

	
	- Đầu chụp CT, Pano, Ceph: 01 bộ

	
	- Chân đế, cột hỗ trợ, đối trọng, cánh tay chụp Ceph: 01 bộ

	
	- Hộp điều khiển: 01 bộ

	
	- Giá đỡ cằm, môi- mũi: 01 bộ

	
	- Bộ kết nối DICOM: 01 Bộ

	
	- Phụ kiện đồng bộ: 01 bộ

	
	- Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	Phụ kiện khác:

	
	- Máy tính kèm phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ

	
	- Máy in phim x-quang: 01 bộ

	
	- Bộ lưu điện online ≥3 kVA: 01 bộ

	
	Áo yếm chì: 01 cái

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	- Thiết bị có khả năng chụp toàn cảnh Panorama, Cephalo và CBCT

	
	- Chụp được cho người lớn, trẻ em, người ngồi trên xe lăn

	
	- Trường nhìn 3D có hình dạng trụ tam giác lồi hoặc trụ tròn

	
	- Tính năng giảm liều: có

	
	- Định vị bệnh nhân trực tiếp bằng Laser

	
	- Tính năng định vị bệnh nhân: có

	
	- Tính năng toàn cảnh 1 phần, có các vùng chọn khác nhau

	
	- cảm biến CMOS hoặc tương đương

	
	- Có tối thiểu các trường nhìn chụp 3D: 4 loại

	
	Bóng phát tia

	
	Tiêu điểm: ≤ 0,5mm

	
	Góc mục tiêu: ≤ 12°

	
	Vật liệu mục tiêu: Vonfram

	
	Lọc vốn có: ≥ 2,5 mm Al

	
	Lọc bổ sung: ≥ 0.2mm Cu

	
	Chất lượng chùm tia: ≥ 3.2 mm Al

	
	Đơn vị nhiệt tối đa của cụm đầu ống tia X: ≥ 170kJ

	
	Rò rỉ bức xạ: ≤ 1 mGy/h ở 1m

	
	Bóng vận hành: ≤ 75kV đến ≥ 80kV

	
	

	
	

	
	Dòng điện bóng hoạt động: ≤ 2 đến ≤11 mA

	
	Làm mát: có

	
	Thời gian chụp

	
	Chụp CT: ≤ 10 giây

	
	Chụp toàn cảnh nhanh nhất đạt: ≤ 13 giây

	
	Chụp sọ nghiêng nhanh nhất đạt: ≤ 5 giây

	
	Chụp khớp thái dương hàm đạt: ≤ 6 giây/ lát ảnh

	
	Thông số cơ học

	
	Toàn cảnh SID: ≥ 50cm

	
	Cephalometric SID: ≥ 163cm

	
	Phóng đại toàn cảnh tiêu chuẩn: ≥ 1,2 x

	
	Phóng đại toàn cảnh xoang hàm trên: ≥ 1,27x

	
	Phóng đại TMJ: ≥ 1,25x

	
	Phóng đại Cephalometric: ≥ 1,1x

	
	Bước sóng laser định vị bệnh nhân: ≥ 650 nm

	
	Sản lượng năng lượng tối đa: ≤1 mW

	
	Phụ kiện khác:

	
	Máy tính có cấu hình tối thiểu tương đương như sau:

	
	- CPU Intel Core i5 hoặc tương đương

	
	- RAM 16 GB trở lên

	
	- Ổ cứng 512 GB SSD trở lên

	
	- Card màn hình 1 GB trở lên

	
	- Có ít nhất 2 cổng kết nối Ethernet

	
	- Màn hình 23.8 inch, độ phân giải Full HD trở lên

	
	Phần mềm tiếp nhận xử lý hình ảnh bản quyền có tổi thiểu chức năng sau:

	
	- Tiếp nhận xử lý hình ảnh toàn cảnh, sọ nghiêng, CT

	
	- Có chức năng lập kế hoạch cấy ghép implant

	
	- Có chức năng xử lý hình ảnh cMPR

	
	- Kết nối Pacs, worklist của bệnh viện
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	MÁY X QUANG CHỤP VÚ

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc ISO 13485 và CE

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Hệ thống máy chụp X-Quang tuyến vú kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, số lượng: 01 hệ thống. Trong đó, mỗi hệ thống bao gồm:

	
	Máy chính: 01 chiếc

	
	Khung máy: 01 bộ

	
	Bộ phát cao thế: 01 bộ

	
	Bóng X-quang: 01 cái

	
	Đầu thu phẳng kỹ thuật số: 01 cái

	
	Bộ chuẩn trực: 01 bộ

	
	Bàn đạp chân: 01 bộ

	
	Hệ thống nén: 01 bộ

	
	Thiết bị phụ trợ đi kèm: 01 bộ

	
	Bộ phóng đại: 01 bộ

	
	Trạm điều khiển kèm phần mềm: 01 bộ

	
	Bộ lưu điện cho trạm điều khiển và máy tính trạm làm việc: 01 chiếc

	
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Khung máy

	
	- Gantry được điều khiển lên xuống và xoay bằng động cơ.

	
	- Độ rộng góc quay: từ ≤ -120 độ đến ≥ + 180 độ

	
	- Khoảng cách từ nguồn phát tới tấm thu: ≥ 65 cm

	
	- Di chuyển dọc lên xuống từ ≤ 72 cm đến ≥ 135 cm

	
	- Được tích hợp màn hình kỹ thuật số, hiển thị tối thiểu các thông số: góc quay, độ dày ép và lực ép.

	
	- Có chức năng điều khiển nâng hạ, quay thân bằng bảng điều khiển và chức năng nén ép bằng bàn đạp chân.

	
	Nguồn phát cao tần:

	
	- Công suất: ≥ 7kW

	
	- Dải kV: ≤ 20 đến ≥ 45 kV

	
	- Dải mA: ≥ 45 mA (tiêu điểm nhỏ), ≥ 145 mA (tiêu điểm lớn)

	
	- Dải mAs: ≤ 3 đến ≥ 500 (mAs)

	
	- Có chức năng bảo vệ quá tải

	
	Bóng phát tia:

	
	- Vật liệu anode: Tungsten hoặc tương đương

	
	- Tốc độ quay tối đa ≥ 9,000 rpm

	
	- Số tiêu điểm bóng: 2 tiêu điểm

	
	- Kích thước tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.1 mm

	
	- Kích thước tiêu điểm lớn: ≤ 0.3 mm

	
	- Bộ lọc tia: ≥ 0.50 mm Be

	
	- Khả năng trữ nhiệt của anode: ≥ 160 kHU

	
	- Phương pháp tản nhiệt bóng: Bằng không khí

	
	- Có chức năng bảo vệ quá tải bóng

	
	Đầu thu phẳng kỹ thuật số (detector):

	
	- Kích thước detector khoảng: ≥ 24 x 29 (cm)

	
	- Vật liệu: a-Se hoặc tương đương

	
	- Kích thước điểm ảnh: ≤ 85 µm

	
	- Ma trận: ≥ 2,816 x 3,584 pixels

	
	Bộ chuẩn trực:

	
	- Có tính năng điều chỉnh tự động hoặc bằng tay

	
	- Có đèn định vị vùng chụp.

	
	Hệ thống nén

	
	- Có chức năng tự động khoá di chuyển khung máy khi chức năng ép đang hoạt động.

	
	- Lực ép tối đa: ≥ 170N (tự động), ≥ 190N (thủ công)

	
	- Điều chỉnh lực nén tự động hoặc bằng tay

	
	- Tự động giải nén vú khi hoàn tất phát tia để giảm thời gian nén

	
	- Có nút dừng hệ thống khẩn cấp

	
	Bộ phóng đại

	
	- Bao gồm: tấm phóng đại, bàn ép

	
	- Độ phóng đại: x 1.8

	
	Chụp cắt lớp 3D/Stand

	
	- Góc quét tối đa: ≥ 15o

	
	- Số lát cắt: ≥ 10

	
	- Thời gian quét: ≤ 10 s

	
	- Độ dày lát cắt được tái tạo: ≤ 1mm

	
	Trạm thu nhận và xử lý hình ảnh

	
	Máy tính

	
	- CPU với bộ xử lý Intel i7 hoặc CPU với bộ xử lý Intel Multicore hoặc tương đương

	
	- Ổ cứng HDD 1TB trở lên

	
	- RAM: ≥ 16 GB

	
	- Windows 10 có bản quyền trở lên

	
	- Giao diện dành cho các giao tiếp tương thích DICOM

	
	Màn hình

	
	- Màn hình LCD ≥ 21” có độ phân giải ≥ 3MP

	
	- Touchscreen ≥ 17" với độ phân giải ≥ 1.3MP

	
	Bàn phím, chuột, đầu đọc DVD/CD

	
	UPS cho bảng cảm biến số và trạm làm việc.

	
	Phần mềm AWS cài đặt trên máy tính

	
	- Dạng cửa số: có thể điểu chỉnh độ tương phản và độ sáng tối trong khoảng thay đổi lớn.

	
	- Chức năng phóng to ảnh.

	
	- Thước đo với nhiều ứng dụng.

	
	- Khả năng hiển thị 1, 2, 4 ảnh trên cùng màn hình.
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	MÁY ĐO NHĨ LƯỢNG

	
	I. Yêu cầu chung

	
	- Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	- Đạt tiêu chuẩn FDA

	
	- Xuất xứ: các nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	- Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	- Thân máy chính: 01 máy

	
	- Đầu đo nhĩ lượng (bao gồm cả phone đối bên cắm sẵn): 01 bộ

	
	- Hộp núm tai các cỡ: 01 hộp

	
	- Bộ kiểm tra đầu đo: 01 bộ

	
	- Bộ làm sạch đầu đo: 01 bộ

	
	- Bộ giá đỡ đầu đo (đeo vai, kẹp, đeo cổ tay): 01 bộ

	
	- USB cài đặt, hướng dẫn sử dụng: 02 cái

	
	- Bàn phím và chuột không dây kết nối máy đo: 01 bộ

	
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ

	
	- Bộ máy tính để bàn: 01 bộ

	
	- Máy in phun mầu: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	1. Yêu cầu chung:

	
	Màn hình hiển thị tình trạng nhĩ lượng đồ trong khi đo

	
	Màn hình màu cảm ứng ≥ 7 inch

	
	Phần mềm kết nối máy tính, quản lý dữ liệu bệnh nhân, phần mềm có thể kết nối với các máy đo thính, OAE kết hợp thành một báo cáo toàn diện. Phần mềm có thể tùy chỉnh định dạng, logo, hình ảnh của bệnh viện, bệnh nhân .....

	
	Có thể in trực tiếp thông qua máy in mầu kết nối với thiết bị

	
	Bàn phím và chuột không dây kết nối với máy đo

	
	Có phép đo đa tần số

	
	Có thể cài đặt thông số cho các phép đo khác nhau

	
	Giao thức đo: Chẩn đoán, sàng lọc, đo nhĩ lượng ≥ 2 giao thức, người sử dụng tự hiệu chỉnh

	
	2. Tính năng:

	
	Các test:

	
	Đo nhĩ lượng, ngưỡng phản xạ, phản xạ suy thoái xương bàn đạp

	
	Chức năng vòi nhĩ (khi màng nhĩ thủng và nguyên vẹn)

	
	Các test đặc biệt:

	
	Đo nhĩ lượng đa tần số

	
	Test đo tiềm năng phản xạ âm thanh

	
	Độ nhạy phản xạ

	
	Áp dụng: chuẩn đoán, sàng lọc tùy theo người dùng

	
	3. Thông số kỹ thuật chi tiết:

	
	3.1. Âm đầu dò:

	
	Tần số: 226 Hz (85dB SPL ± 1.5dB)

	
	678 Hz (72dB SPL ± 1.5dB)

	
	1000 Hz (69dB SPL ± 1.5dB)

	
	Độ sai số: ± 1%

	
	Độ méo: < 1%

	
	2. Độ thông thuận:

	
	Dải tần số: 226Hz (-10 đến +10 mmho )

	
	678Hz (-21 đến +21 mmho)

	
	1000Hz (-32 đến +32 mmho)

	
	Độ nhạy: Tự động điều chỉnh

	
	Độ chính xác (226Hz):

	
	+ Đo nhĩ lượng: ± 5% tự động, hay ± 0,1 mmho, tùy chỉ số nào lớn hơn

	
	3. Áp lực đo:

	
	- Phạm vi:

	
	+ Bình thường: +200 tới -400 daPa

	
	+ Mở rộng: +400 tới -600 daPa

	
	Độ chính xác: ±10% tự động hay ±10 daPa, tùy cái nào lớn hơn

	
	Tốc độ quét: 12,5, 50, 200, 600 và 600/200 daPa/sec, và tùy chỉnh

	
	4. Đo phản xạ:

	
	Kích thích: 500, 1k, 2k, 4k, BBN, LBN, HBN

	
	Độ chính xác tần số: ± ≤ 3%

	
	Độ méo lệch (TDH): ít hơn 5% (phép đo âm học)

	
	Dải cường độ: ≤50 đến 120 dB HL

	
	Bước đo: 5 dB, 1 dB và 2 dB
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	HỆ THỐNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Đạt CE; FDA hoặc tương đương

	
	Xuất xứ (phần hệ thống máy chính và bộ ống soi khám): thuộc các nhóm nước G7 hoặc châu Âu

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	- Máy chính: 01 Hệ thống bao gồm:

	
	Bộ xử lý hình ảnh: 01 Bộ

	
	Đầu Camera: 01 Cái

	
	Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 Bộ

	
	Dây dẫn sáng: 01 Cái

	
	Màn hình FullHD: 01 Cái

	
	- Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc 

	
	-Bộ máy tính, máy in và phần mềm trả kết quả: 01 bộ

	
	-Bộ ống soi khám TMH

	
	Bao gồm:

	
	Ống kính soi 0 độ, đường kính 4 mm: 01 chiếc

	
	Ống kính soi 0 độ, đường kính ≤ 3 mm: 01 chiếc

	
	Ống kính soi 70 độ, đường kính 4 mm: 01 chiếc

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì: 01 bộ

	
	UPS online ≥ 2KVA

	
	Ghế khám bệnh nhân: 01 Cái

	
	Bàn khám TMH dạng nằm: 01 Cái

	
	Bộ thiết bị khám TMH kèm theo tối thiểu gồm: 01 hệ thống hút dịch; Khoang dụng cụ Inox 304 có nắp trượt; Ống ngâm khử khuẩn optic; ngăn để găng tay; hộp giấy có khe lấy nhanh 

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Bộ xử lý hình ảnh

	
	Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel

	
	Hỗ trợ đa dạng nội soi ống cứng và ống mềm Video

	
	Điều chỉnh được độ sáng của hình ảnh

	
	Có chức năng dừng hình

	
	Có khả năng lọc nhiễu khi sử dụng với ống soi mềm fiber

	
	Phóng đại điện tử tối đa ≥ 1.5x

	
	Có khả năng xoay hình ảnh nội soi

	
	Có khả năng lật ảnh 

	
	Chuẩn chống nước IPX0 hoặc tương đương

	
	Đầu camera

	
	Cảm biến ảnh ≥ 1 chíp CMOS

	
	Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels

	
	Tiêu cự của đầu camera theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	
	Có vòng điều chỉnh nét trực tiếp trên đầu camera

	
	Trọng lượng ≤ 220 gram

	
	Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 cái

	
	- Sử dụng công nghệ đèn LED hoặc tương đương

	
	- Nhiệt độ màu: ≥ 6000K

	
	Tuổi thọ bóng đèn LED ≥ 30,000 giờ

	
	Dây dẫn sáng: 01 cái

	
	Đường kính ≥ 3.5mm

	
	Chiều dài ≥ 230cm

	
	Màn hình Full HD

	
	- Màn hình LCD, tấm nền công nghệ IPS hoặc tương đương

	
	- Kích thước màn hình ≥ 23”

	
	- Độ phân giải ≥ 1920 x 1080

	
	- Độ sáng ≥ 300 cd/m2

	
	- Độ tương phản ≥ 1000:1

	
	Thiết bị phụ trợ

	
	Xe đẩy chuyên dụng

	
	Bộ máy tính, máy in và phần mềm trả kết quả

	
	Bộ ống soi khám TMH (Ống kính soi và tay cầm có cùng hãng sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu với bộ xử lý hình ảnh)

	
	Bao gồm

	
	Ống kính soi 0 độ, đường kính 4 mm, dài 18 cm (± 5%) có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước

	
	Ống kính soi 0 độ, đường kính ≤ 3 mm, dài ≥ 14 cm (± 5%), có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước.

	
	Ống kính soi 70 độ, dùng cho soi thanh quản hạ họng đường kính 4 mm, dài 18 cm (± 5%), có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước.
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	MÁY PHÁ RUNG TIM

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	Xuất xứ: Thuộc các nhóm nước G7

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	- Máy chính + máy in nhiệt tích hợp trong máy chính: 01 bộ

	
	- Bản cực sốc ngoài dùng cho người lớn và trẻ em: 01 Bộ

	
	- Cáp nối điện tim: 01 cái

	
	- Pin sạc: 01 cái

	
	- Giấy in nhiệt: ≥ 01 cuộn

	
	- Xe đẩy máy: 01 cái

	
	- Tài liệu tiếng Anh – Việt: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	1. Phá rung tim

	
	- Phương pháp: Hai pha

	
	- Loại sốc: Tối thiểu có bằng tay, đồng bộ và tự động AED

	
	- Năng lượng tối đa: ≥ 270J

	
	- Độ chính xác năng lượng được cấp ± ≤ 15% hoặc ± ≤ 2J

	
	- Dạng sóng ra: Hai pha

	
	- Thời gian nạp chế độ phá rung bằng tay: ≤ 7 giây tại 200J

	
	- Thời gian từ khi bật máy đến khi sạc đến năng lượng tối đa ở chế độ phá rung bằng tay: ≤ 10 giây

	
	- Hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình

	
	- Có chỉ báo hoàn thành nạp năng lượng

	
	2. Màn hình

	
	- Loại màn hình: LCD màu hoặc tương đương

	
	- Kích thước: ≥ 6.5 inch

	
	- Độ phân giải: ≥ 640 x 480 pixel

	
	- Tốc độ quét: Tối thiểu 2 loại tốc độ

	
	- Hiển thị thông số: tối thiểu có nhịp tim

	
	3. Điện tim

	
	- Dải đếm nhịp tim: ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút

	
	- Loại bỏ xung tạo nhịp

	
	4. Tạo nhịp

	
	- Độ rộng xung: ≤ 40 ms, sai số ± ≤ 10% hoặc ± ≤ 2 ms

	
	- Tần số tạo nhịp: ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp xung/phút

	
	- Cường độ dòng điện: ≤ 10 đến ≥ 140 mA

	
	- Chế độ tạo nhịp: Tối thiểu theo nhu cầu và cố định

	
	5. Các cảnh báo

	
	- Có các cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh hoặc đèn báo

	
	- Có chức năng kiểm tra tự động

	
	6. Độ an toàn

	
	- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC

	
	- Cấp bảo vệ chống thấm nước và bụi: IP32 hoặc tốt hơn.

	
	7. Máy in

	
	- Chế độ in: in nhiệt hoặc tương đương

	
	- Tốc độ giấy: Tối thiểu có 2 mức tốc độ

	
	- Độ rộng khổ giấy ≥ 50 mm

	
	8. Nguồn điện

	
	- AC và DC

	
	- Thời gian sử dụng ắc quy khi nạp đầy: ≥100 lần sốc tại ≥ 200J

	
	- Thời gian nạp đầy ắc quy: ≤ 4 tiếng
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	MÁY THỞ

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Máy chính với màn hình cảm ứng mặt kính ≥15 inch: 01 máy

	
	Dây nối và đầu nối cho oxy từ hệ thống khí y tế trung tâm: 01 cái

	
	Dây nối và đầu nối cho khí nén từ hệ thống khí y tế trung tâm: 01 cái

	
	Xe đẩy: 01 chiếc

	
	Cảm biến lưu lượng lắp tại chạc chữ y: 01 cái

	
	Cảm biến oxy (lắp sẵn trên máy): 01 chiếc

	
	Bộ làm ấm + Bình làm ẩm dùng nhiều lần cho khí thở vào: 01 bộ

	
	Bộ dây thở sử dụng nhiều lần trẻ em và sơ sinh thông khí truyền thống: 01 bộ

	
	Bộ dây thở sử dụng nhiều lần cho thông khí cao tần: 01 bộ

	
	Phổi giả để kiểm tra máy: 01 chiếc

	
	Giá đỡ ống thở: 01 chiếc

	
	Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ

	
	UPS online ≥ 2KVA

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Máy thở cao tần chuyên dụng dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em.

	
	Tần số dao động có thể điều chỉnh được từ: ≤ 5 – ≥ 20 Hz

	
	Áp lực trung bình đường khí của thông khí cao tần: ≤ 5 – ≥ 40 cmH2O

	
	Tỉ lệ I:E của thông khí cao tần có thể điều chỉnh được: khoảng ≤ 1: 1 đến ≥ 1: 3

	
	Biên độ áp lực: ≤ 5 - ≥ 90 cmH2O

	
	Thể tích khí lưu thông cho thông khí cao tần cài đặt được từ: ≤ 0,2 - ≥ 40ml

	
	Các phương thức thông khí điều khiển theo áp lực:

	
	Thông khí kiểm soát

	
	Thông khí hỗ trợ/kiểm soát

	
	Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì

	
	Thông khí đảm bảo thể tích khí phút bắt buộc

	
	Thông khí hỗ trợ áp lực

	
	Thông khí đảm bảo thể tích kết hợp được với mọi phương thức thông khí nêu trên

	
	Thông khí hỗ trợ khi bệnh nhân thở tự nhiên:

	
	Thông khí thở tự nhiên với áp lực dương liên tục

	
	Thông khí thở tự nhiên với áp lực dương liên tục có hỗ trợ áp lực

	
	Vận hành và cài đặt cho thông khí:

	
	Có hai chế độ lựa chọn: thông khí cho bệnh nhân trước đó hoặc thêm vào bệnh nhân mới

	
	Cài đặt các thông số dựa trên trọng lượng cơ thể (trẻ sơ sinh) và chiều cao cơ thể (trẻ em) hoặc dựa trên kiểu bệnh nhân (trẻ sơ sinh hay trẻ em)

	
	Các thông số thở có thể cấu hình trước trong chế độ chờ standby giúp áp dụng luôn cho bệnh nhân

	
	FiO2: khoảng từ 21% - 100%

	
	Thời gian hít vào: từ ≤ 0,1 – ≥ 3 giây

	
	Tần số thở: từ ≤ 4 – ≥ 150 lần/phút

	
	Thể tích khí lưu thông (Vt): từ ≤ 2 - ≥ 300 mL

	
	Thể tích khí lưu thông cho hỗ trợ áp lực: từ ≤ 2 - ≥ 300 mL

	
	Lựa chọn Bật/Tắt thông khí dự phòng khi bệnh nhân ngưng thở và cài đặt được thể tích và tần số

	
	Áp lực thở vào: từ ≤ 1 – ≥ 80 cmH2O

	
	PEEP: từ 0 – ≥ 35cmH2O

	
	Độ nhậy trigger dòng: từ ≤ 0,2 - ≥ 2 lít/phút

	
	Thời gian tăng áp: từ 0 – ≥ 0.5 giây

	
	Liệu pháp điều trị ôxy:

	
	Cấp dòng ôxy liên lục với lưu lượng: từ ≤ 2 - ≥ 50 lít/phút

	
	Cài đặt nồng độ ôxy FiO2: khoảng từ 21% - 100%

	
	Màn hình:

	
	Màn hình cảm ứng điện dung với mặt trước bằng kính

	
	Kích thước: ≥ 15 inch

	
	Màn hình có thể xoay lên trên hoặc xuống dưới, xoay trái hoặc xoay phải

	
	Có thể tùy biến hiển thị với ≥ 5 dạng xem khác nhau

	
	Cảm biến môi trường tự động điều chỉnh độ sáng màn hình

	
	Tích hợp thanh báo động 360 độ cho phép phát hiện báo động ở mọi phía

	
	Có thể hiển thị cùng lúc ≥ 3 dạng sóng và đồ thị xu hướng trên màn hình với các lựa chọn: Áp lực - thời gian; thể tích – thời gian; lưu lượng – thời gian; loops;

	
	Toàn bộ dữ liệu bệnh nhân, báo động và xu hướng đều được ghi lại đầy đủ. Xuất dữ liệu dễ dàng qua giao diện USB

	
	Các tính năng khác:

	
	Cài đặt được chế độ Bật/tắt chức năng Tự động bù rò rỉ khí

	
	Chức năng dừng kỳ thở vào và thở ra bằng tay

	
	Có chương trình hút đờm, tự động cấp ôxy trước và sau khi hút đờm

	
	Các chức năng đo đạc, theo dõi:

	
	Các thông số áp lực theo dõi bao gồm: Áp lực đỉnh Ppeak, Áp lực trung bình Pmean, PEEP

	
	Thể tích khí lưu thông thở vào/ra
Thông khí phút thở vào/ra
Thông khí phút thở ra tự nhiên

	
	Tổng tần số thở
Tần số thở tự nhiên

	
	Các thông số cơ học phổi: theo dõi và hiển thị liên tục cho Độ giãn nở phổi (C) và sức cản đường thở (R), độ đàn hồi (E).

	
	Đồ thị xu hướng và đồ thị vòng lặp, cho phép cấu hình

	
	Cảnh báo:

	
	Điều chỉnh mức âm lượng báo động phù hợp

	
	Hiển thị thông báo rõ ràng trên màn hình với đầy đủ thông tin: nguyên nhân, hướng khắc phục.

	
	Các giới hạn cảnh báo có thể cài đặt tối thiểu gồm:

	
	Thông khí phút cao/thấp

	
	Theo dõi thể tích Vt thấp

	
	Tần số thở cao

	
	Áp lực đường thở cao/ thấp

	
	Thời gian cảnh báo ngưng thở: ≤ 5 đến ≥ 45 giây, tắt

	
	Nồng độ O2 hít vào cao/thấp

	
	Thời gian báo động ngắt kết nốitối đa ≥ 10 giây

	
	Khả năng kết nối dữ liệu:

	
	Có thể lưu trữ hình ảnh, số liệu, cài đặt vào USB

	
	Số cổng USB: ≥ 1 cổng

	
	Có ≥ 2 cổng RS-232 cho truyền số liệu

	
	Có cổng để xuất hình ảnh ra máy chiếu

	
	Có ≥ 1 cổng kết nối mạng LAN.
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	MÁY HẠ THÂN NHIỆT

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và FDA

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình chung: 

	
	- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	- Dây cáp nối với đầu dò cảm biến nhiệt: 01 chiếc

	
	- Đầu dò cảm biến nhiệt dùng nhiều lần đặt tại hậu môn/thực quản: 02 chiếc

	
	- Bộ dây cáp nối với tấm hạ thân nhiệt: 02 bộ

	
	- Tấm hạ thân nhiệt dùng cho bệnh nhân trẻ sơ sinh: 04 bộ 

	
	- Tấm hạ thân nhiệt dùng cho bệnh nhân trẻ em: 04 bộ 

	
	- Bộ lưu điện: 01 bộ

	
	- Bộ theo dõi aEEG liên tục: 01 bộ

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Máy hạ thân nhiệt chỉ huy là loại không xâm lấn . Sử dụng cho bệnh nhân từ sơ sinh tới người lớn

	
	Máy chính: 

	
	Màn hình màu: > 5,7 inches, cảm ứng

	
	Các thông số hiển thị tối thiểu trên màn hình:

	
	Hiển thị nhiệt độ bệnh nhân 

	
	- Nhiệt độ điểm đặt của bệnh nhân

	
	- Hiển thị đồ thị diễn biến điều trị

	
	- Chế độ và màn hình của kỹ thuật viên

	
	- Thời gian điều trị

	
	Chế độ điều trị ≥ 02 chế độ 

	
	- Hạ thân nhiệt cơ thể: có thể cài đặt riêng cho trẻ em và người lớn

	
	- Làm ấm trở lại: nhanh và chậm

	
	- Duy trì nhiệt độ bình thường 

	
	Chất lỏng trong hệ thống: Nước cất hoặc nước tiệt trùng ( Nước RO )

	
	Công suất tiêu thụ tối đa: > 2.350 BTU/1 giờ

	
	Dung tích bình chứa: ≥ 3,5 lít

	
	Hệ thống bơm nước: 

	
	- Tốc độ dòng chảy ( lưu lượng ): > 1,2 lít / phút

	
	- Bơn nước tuần hoàn 

	
	Chân cắm đầu dò nhiệt độ: > 02 cái

	
	- Đầu dò nhiệt độ thứ 1: Điều khiển , theo dõi và cảnh báo

	
	- Đầu dò nhiệt độ thứ 2: Theo dõi và cảnh báo.

	
	Dải hiển thị nhiệt độ bệnh nhân:

	
	- Khoảng ≤ 15°C đến ≥ 44°C

	
	Dải điều khiển nhiệt độ bệnh nhân: ≤ 32°C đến ≥ 38°C

	
	Dải hiển thị nhiệt độ nước: ≤ 13°C đến ≥40°C

	
	Giới hạn nhiệt độ nước mức cao: ≥ 36°C

	
	Giới hạn nhiệt độ nước mức thấp: ≤ 13°C

	
	Độ chính xác phép đo nhiệt độ bệnh nhân: ± ≤ 0,3°C 

	
	Tấm/ Áo hạ thân nhiệt:

	
	- Tuổi thọ sử dụng: ≥ 120 giờ

	
	- Tấm/ Áo dán có nhiều kích cỡ khác nhau cho các bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn, phù hợp điệu kiện kinh tế tại Việt Nam

	
	- Độ che phủ bề mặt lên đến ≥ 40% giúp thêm các thủ thuật điều trị y tế khác 

	
	- Không gây kích ứng hoặc làm bằng vật liệu tương thích sinh học

	
	Bộ lưu điện: 

	
	Điện áp danh định: 220 Vac

	
	Dạng sóng: sóng Sine thật

	
	Bộ theo dõi aEEG liên tục: theo dõi các tổn thương não trong và sau điều trị

	
	- 2 kênh khác nhau (Phải, trái): Kênh EEG/aEEG

	
	- 1 kênh chéo (phải – trái): EEG/aEEG

	
	- Xuất dữ liệu ra USB (Xem trên máy tính PC)
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	MÁY THEO DÕI SẢN KHOA 02 CHỨC NĂNG

	
	I. YÊU CẦU CHUNG

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Câu hình cung cấp

	
	- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn cho một máy, bao gồm: 01 bộ

	
	+ Đầu dò theo dõi tim thai: 01 cái

	
	+ Đầu dò theo dõi cơn co tử cung: 01 cái

	
	+ Đai đeo cố định đầu dò: 02 cái

	
	+ Giấy in sản khoa: 01 tệp

	
	+ Xe đẩy monitor sản khoa: 01 cái

	
	+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ

	
	III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	1. Tính năng chung

	
	- Máy cho phép đo, theo dõi cơn co tử cung và tim thai.

	
	- Có khả năng theo dõi song thai hoặc tam thai

	
	- Các thông số theo dõi bao gồm:

	
	+ Nhịp tim thai: ≤ 50 - ≥ 240 nhịp/ phút;

	
	+ Nhịp tim sản phụ: ≤ 30 - ≥ 240 nhịp/ phút

	
	2. Đầu dò siêu âm

	
	+ Sử dụng phương pháp siêu âm Doppler xung hoặc tương đương

	
	- Cường độ tia ra: ≤ 4.5 mW/cm2

	
	Tần số siêu âm: khoảng 1MHz

	
	3. Đầu đo cơn co

	
	- Đầu dò có khả năng theo dõi nhịp mạch sản phụ 

	
	- Khoảng tín hiệu: 0 - ≥ 100 Unit

	
	4. Các tính năng khác

	
	- Màn hình cảm ứng TFT màu, kích thước ≥ 6 inch

	
	- Có thể nhập thông tin và dữ liệu của bệnh nhân từ bàn phím hiển thị ngay trên màn hình monitor

	
	- Có thể cùng 1 lúc gắn ≥ 2 đầu dò siêu âm và 1 đầu dò cơn co

	
	- Có thể theo dõi chuyển động của thai nhi

	
	- Có máy in gắn sẵn trong máy

	
	- Có tối thiểu 3 tốc độ in

	
	- Có khả năng khôi phục dữ liệu

	
	- Có thể nâng cấp chức năng đánh giá sức khỏe thai nhi theo tiêu chuẩn NICHD, Dawes/Redman 

	
	Có chức năng theo dõi huyết áp sản phụ

	
	- Tự động đo lại theo các khoảng thời gian có thể lựa chọn: từ 1 phút tới 2 giờ

	
	- Dải đo huyết áp sản phụ:

	
	+ Tâm thu: ≤ 30 - ≥ 270 mmHg

	
	+ Tâm trương: ≤ 10 - ≥ 220 mmHg
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	MÁY DOPPLER TIM THAI

	
	I. Đặc tính chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp:

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Đầu đo Doppler: 01 cái

	
	Gel siêu âm: 01 tuýp

	
	Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	- Đầu đo chống nước IPX7 hoặc tốt hơn

	
	- Màn hình LCD ≥ 2 inch

	
	- Hệ thống điều khiển siêu âm: sóng liên tục hoặc tương đương

	
	- Tần số: ≥ 2MHz ± 10%

	
	- Dải đo nhịp tim: ≤ 60 - ≥ 210 nhịp/phút; độ chính xác: ± ≤ 3 nhịp/phút

	
	- Hiển thị tối thiểu: nhịp tim, các điều kiện hoạt động, cài đặt, mức pin, điều kiện bất thường

	
	- Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 160 phút
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	BÀN KHÁM PHỤ KHOA

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Xuất xứ: thuộc các nước G20

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp:

	
	- Bàn chính: 01 cái

	
	- Giá đỡ chân: 01 bộ

	
	- Thùng chứa chất thải: 01 cái

	
	- Bánh xe: 04 cái

	
	- Bộ điều khiển: 01 bộ

	
	- Bộ sách hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

	
	- Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa : 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	- Kích thước tổng thể: Rộng: ≥610, Dài: ≥1290 mm

	
	- Chiều cao tối thiểu – tối đa: ≤640-≥765 mm

	
	- Giường ≥3 động cơ được thiết kế cho khám phụ khoa

	
	- Các chuyển động bằng động cơ tối thiểu có: Điều chỉnh nâng hạ lưng, nâng hạ chiều cao, tư thế Trendelenburg

	
	- Hệ thống điều khiển tối thiểu có bảng điều khiển bằng chân

	
	- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: ≤0° – ≥25°

	
	- Bánh xe có khóa

	
	- Tải trọng tối đa: ≥ 175kg

	19
	ĐÈN KHÁM BỆNH VÀ LÀM TIỂU PHẪU

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Xuất xứ: Thuộc các quốc gia G20

	
	Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (an toàn điện & EMC)

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp:

	
	Đèn: 01 cái

	
	Chân đế di động: 01 cái

	
	Bộ sách hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

	
	Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa : 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	1) Nguồn sáng - quang học

	
	Số lượng LED: ≥ 3 LED trắng

	
	Nhiệt độ màu: ≥ 4.900 K

	
	Cường độ sáng tại khoảng cách làm việc: có thể điều chỉnh

	
	Tuổi thọ LED: ≥ 50.000 giờ

	
	Khoảng cách làm việc: có thể điều chỉnh

	
	2) Điều khiển

	
	Điều khiển: bật tắt bằng cảm ứng không chạm và điều chỉnh độ sáng

	
	Dây nguồn: dài ≥ 2,5 m

	
	3) Kích thước - khối lượng

	
	Khối lượng

	
	Bộ chân đế di động: ≤ 7,87 kg

	
	Chiều cao tổng:

	
	Di động: ≤ 149,0 cm
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	DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Dao mổ điện cao tần (máy chính) và phụ kiện tiêu chuẩn đính kèm:

	
	Máy chính: 01 chiếc

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ, tối thiểu gồm:

	
	- Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái

	
	- Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái

	
	- Tấm điện cực bệnh nhân có tính năng giám sát chất lượng tiếp xúc, cỡ trẻ em: 50 cái

	
	- Dây nối tấm điện cực bệnh nhân, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Tay dao đơn cực sử dụng một lần: 10 cái

	
	Xe đẩy: 01 chiếc

	
	Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa : 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	1. Tính năng chung

	
	Màn hình cảm ứng LCD ≥ 6.0 inches

	
	Có công nghệ cảm ứng mô, đo và điều chỉnh năng lượng

	
	Có hệ thống giám sát chất lượng tiếp xúc của tấm điện cực trung tính với bệnh nhân, giảm nguy cơ bỏng

	
	Thiết bị ngừng cấp năng lượng khi phát hiện trở kháng ≥120 Ohm

	
	Có Led màu báo trạng thái kết nối của tấm điện cực

	
	Có thể nâng cấp phần mềm

	
	2. Yêu cầu thông số kỹ thuật

	
	Máy chính:

	
	- Công suất cắt tối đa: ≥ 300 W

	
	- Tần số hoạt động: ≥ 390 KHz

	
	- Đạt chuẩn CF Type đảm bảo sử dụng an toàn khi sử dụng trong các ca mổ tiếp xúc trực tiếp với tim

	
	Chế độ cắt đơn cực:

	
	- Có ≥ 2 chế độ hoạt động

	
	- Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 900 V

	
	- Công suất tối đa : ≥ 300W

	
	- Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ: ≥ 1.4

	
	Chế độ đốt đơn cực:

	
	- Có ≥ 5 chế độ hoạt động

	
	- Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 2500 V

	
	- Công suất tối đa: ≥ 120W

	
	- Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ: ≥ 1.4

	
	Chế độ lưỡng cực:

	
	- Có ≥ 3 chế độ hoạt động; tối thiểu gồm: Chế độ có sử dụng điện áp thấp, Chế độ sử dụng điện áp thấp tạo hiệu ứng mô đồng nhất, chế độ cắt và cầm máu nhanh.

	
	- Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 390 V

	
	- Công suất tối đa : ≥ 70W

	
	- Hệ số cầm máu: ≥ 1.5
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	MÁY HÚT DỊCH

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp:

	
	Máy hút dịch: 01 bộ

	
	Bình chứa dịch: 02 bình

	
	Dây hút, phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Bàn đạp chân: 01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Bơm piston không dầu, không cần bảo trì

	
	Hoạt động ổn định, bền bỉ, độ ồn thấp

	
	Bảo vệ chống tràn tự động

	
	Bình chứa dịch có thể hấp sấy tiệt trùng

	
	Có bàn đạp chân, thuận tiện khi phẫu thuật

	
	Áp lực hút tối đa: –0,09 MPa

	
	Hiển thị áp lực hút: Đồng hồ đo áp lực chân không

	
	Lưu lượng hút: ≥ 35 L/phút

	
	Độ ồn: ≤ 60 dB(A)

	
	Bình chứa dịch: 2 bình (tùy chọn: 3 L)

	
	Xe đẩy, 4 bánh có khóa
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	BÌNH LƯU TRỮ PHÔI

	
	I. Yêu cầu chung:

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Thân bình chính: 01 chiếc.

	
	Nắp đậy bình: 01 chiếc.

	
	Cốc đựng casset: 12 chiếc.

	
	Casset trữ phôi: 50 cái.

	
	Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	Bộ sách hướng dẫn sửa chữa, bảo trì: 01 bộ

	
	II. Thông số kỹ thuật

	
	Dung tích chứa Nito ≥ 95 lít.

	
	Công suất lưu trữ : ≥ 960 mẫu bệnh nhân

	
	Đường kính cổ bình: ≥ 215 mm.

	
	Đường kính bên ngoài: ≤ 681 mm.

	
	Chiều cao bình:≤ 965 mm.

	
	Số ngày lưu trữ ≥70 ngày.

	
	Đường kính giọ đựng: ≥ 150 mm.

	
	Chiều cao giọ đựng: ≥ 125 mm.

	
	Số lượng giọ đựng ≥ 10.

	
	Số lượng casset trữ phôi trên một giọ đựng: ≥ 180 casset

	
	Xe đẩy bình được làm bằng Inox hoặc vật liệu tương đương

	
	Xe đẩy bình gồm ≥ 4 bánh xe
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	MÁY TRỘN KHÍ CHO TỦ NUÔI CẤY PHÔI NGƯỜI

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001

	
	Xuất xứ: các nước thuộc tổ chức Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Yêu cầu cấu hình cung cấp

	
	Thân máy chính: 01 chiếc.

	
	Bộ điều phối khí CO2 kèm bộ làm ấm đầu bình: 01 bộ.

	
	Bộ điều phối khí N2: 01 bộ.

	
	Hệ thống đường ống đồng: 01 bộ.

	
	Hệ thống đường ống Inox 304: 02 bộ.

	
	Ổ khí CO2: 12 bộ.

	
	Ổ khí N2: 12 bộ.

	
	Ổ khí trộn: 06 bộ.

	
	Bình đựng khí CO2 kèm khí: 06 bình

	
	Bình đựng khí N2 kèm khí: 06 bình

	
	Bình đựng khí trộn: 01 bình.

	
	Máy nén khí không dầu: 01 chiếc

	
	Van điều áp: 24 cái

	
	Dây điện nguồn: 01 bộ.

	
	Bộ phụ kiện lắp đặt máy (dây dẫn khí, dây điện nguồn, …): 01 bộ.

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa(Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ

	
	III. Yêu cầu Thông số kỹ thuật

	
	Hệ thống cung cấp khí N2, CO2 và khí trộn cho các tủ nuôi cấy.

	
	Có thể cài đặt tỷ lệ % khí trộn theo yêu cầu của người sử dụng.

	
	Công suất đầu ra khí trộn: ≥ 15 lít/ phút.

	
	Áp suất đầu ra: 0 – ≥ 2 bar.

	
	Dải CO2: từ 0 – 10%.

	
	Độ chính xác CO2: ≤ ± 0,1%.

	
	Cảm biến CO2: cảm biến hồng ngoại không tán sắc NDIR hoặc tương đương

	
	Dải điều chỉnh O2: từ 0 – ≥ 10%.

	
	Độ chính xác O2: ≤ ± 0,1%.

	
	Cảm biến O2: cảm biến quang học hoặc tương đương

	
	An toàn:

	
	Máy có thể tự động dừng lại nếu áp suất khí cung cấp cho máy thấp.

	
	Trường hợp máy trộn khí không hoạt động thì khí trộn trong bình chứa khí trộn sẽ tự động cung cấp cho tủ cấy khí trộn.

	
	Màn hình hiển thị: Màn hình chạm, kích thước ≥4,3 inch.

	
	Có bộ nhớ lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu lưu trữ theo bảng và biểu đồ.

	
	Khí N2 và CO2 được cung cấp cho tủ cấy thông qua bộ điều phối. Áp suất đầu ra được điều chỉnh cho phù hợp.

	
	Thể tích bình chứa không khí: ≥ 40 lít.

	
	Máy có ≥ 02 cổng kết nối USB và ≥ 01 cổng mạng LAN.

	
	Máy có cổng lấy mẫu để đo chất lượng khí trộn.

	
	Bộ điều phối khí CO2

	
	Dùng để điều phối khí CO2.

	
	Có hệ thống cảnh báo qua tin nhắn điện thoại

	
	Có thế kết nối cùng lúc ≥ 6 bình CO2.

	
	Bộ có ≥ 2 nhánh khí CO2 riêng rẽ

	
	Có bộ phận làm ấm CO2 tại mỗi đầu nhánh.

	
	Tự động chuyển sang nhánh khí còn lại khi nhánh khí kia hết khí.

	
	Bộ điều phối khí N2

	
	Dùng để điều phối khí N2.

	
	Có hệ thống cảnh báo qua tin nhắn điện thoại

	
	Có thế kết nối cùng lúc ≥ 6 bình N2.

	
	Bộ có ≥ 2 nhánh khí N2 riêng rẽ

	
	Tự động chuyển sang nhánh khí còn lại khi nhánh khí kia hết khí.

	
	Van điều chỉnh áp suất

	
	Áp suất điều khiển: ≥ 1.0 (Mpa)

	
	Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc tốt hơn

	
	Nhiệt độ: ≤ -5 ~ ≥ 60 ℃

	
	Phạm vi điều chỉnh áp suất: 0 ~ ≥ 1.0 (Mpa)

	
	Bình khí N2 kèm khí

	
	Chất liệu hợp kim hoặc tốt hơn

	
	Thể tích: ≤ 47 lít - ≥ 7 m3

	
	Áp suất tối đa: ≥ 250 bar

	
	Áp suất làm việc: ≥ 150 bar

	
	Bình khí CO2 kèm khí

	
	Chất liệu hợp kim hoặc tốt hơn

	
	Thể tích ≤ 47 lít - ≥ 7 m3

	
	Áp suất tối đa: ≥ 250 bar

	
	Áp suất làm việc: ≥ 150 bar

	
	Hệ thống đường ống dẫn khí Nito

	
	Chất liệu: kim loại đồng hoặc tốt hơn

	
	Chịu được áp suất và nhiệt độ cao

	
	Hệ thống đường ống dẫn khí CO2 và khí trộn

	
	Chất liệu: Inox 304

	
	Chịu được áp suất và nhiệt độ cao
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	TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÔI TRƯỜNG, NUÔI CẤY PHÔI

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc các nhóm nước G7

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp

	
	Thân máy chính: 01 cái

	
	Khay đựng mẫu tiêu chuẩn (bằng Inox): 03 chiếc (kèm nẹp đỡ)

	
	Bộ cảm biến CO2 hồng ngoại (IR Sensor): Tích hợp sẵn

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ

	
	Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa : 01 bộ

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	Thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho nuôi cấy tế bào, phôi trong môi trường sạch (Cleanroom) và tuân thủ GMP.

	
	1. Thông số vật lý:

	
	Thể tích buồng: ≥165 Lít

	
	Vật liệu buồng: Thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Vỏ ngoài: Đạt chuẩn IP54 hoặc tương đương

	
	2. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ:

	
	Tuần hoàn khí: Quạt

	
	Dải nhiệt độ cài đặt: Nhiệt độ môi trường ≤ +3°C đến ≥ 55°C.

	
	Độ đồng đều nhiệt độ: < ±0.3°C (tại 37°C).

	
	Cảm biến nhiệt độ: Pt1000 hoặc tương đương

	
	Chế độ khử trùng: Chu trình khử trùng nhiệt độ cao. Thời gian chu trình khử trùng < 12 giờ.

	
	3. Hệ thống kiểm soát khí CO2:

	
	Dải nồng độ CO2: ≤1 – ≥20%.

	
	Độ chính xác điều khiển: ≤ ±0.1%.

	
	Công nghệ cảm biến: Cảm biến hồng ngoại hoặc tương đương

	
	Chịu được nhiệt độ cao (không cần tháo ra khi chạy chu trình khử trùng 180°C).

	
	Công nghệ Silicon MEMS hoặc tương đương

	
	4. Hệ thống lọc khí và luân chuyển khí:

	
	Lọc khí: Trang bị bộ lọc HEPA trong buồng.

	
	Tiêu chuẩn khí: Đạt chuẩn khí sạch ISO Class 5 trong buồng nuôi cấy chỉ sau 5 phút sau khi đóng cửa (sau khi mở cửa 30 giây).

	
	Tuần hoàn khí: Quạt

	
	5. Hệ thống tạo ẩm:

	
	Loại: Khay nước tích hợp có nắp che

	
	Độ ẩm tương đối: > 93% ở 37°C.

	
	Khả năng phục hồi: Phục hồi độ ẩm nhanh gấp 5 lần so với khay nước truyền thống.

	
	6. Hệ thống điều khiển và hiển thị:

	
	Màn hình: Màn hình cảm ứng LCD màu ≥ 7 inch.

	
	Chức năng: Hiển thị trực quan biểu đồ nhiệt độ, CO2, nhật ký vận hành, cảnh báo lỗi.

	
	Kết nối: Cổng USB để trích xuất dữ liệu (Data logging).

	
	8. Chứng nhận và Tiêu chuẩn:

	
	Tuân thủ CE, CSA.

	
	Tương thích phòng sạch (Cleanroom Compatible), chứng nhận phù hợp cho môi trường GMP Grade A/B.
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	 HỆ THỐNG TIMELAPSE

	
	I. Yêu cầu chung

	
	Hàng hóa sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001

	
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp sử dụng tại Việt Nam

	
	Môi trường hoạt động: phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam và đảm bảo môi trường hoạt động của nhà sản xuất

	
	II. Cấu hình cung cấp:

	
	+ Tủ chính: 01 bộ

	
	+ Phần mềm đánh giá phôi trí tuệ nhân tạo: 01 bộ.

	
	+ Máy chủ Server: 01 bộ

	
	+ Máy trạm: 01 bộ (hoặc tích hợp cùng máy chủ server)

	
	+ Đĩa nuôi cấy: 40 cái

	
	+ Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ

	
	+ Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa: 01 bộ

	
	+ UPS online ≥ 2KVA

	
	III. Thông số kỹ thuật

	
	1. Tủ chính

	
	- Công suất nuôi cấy cùng lúc: ≥ 8 Bệnh nhân.

	
	- Hệ thống chụp ảnh phôi:

	
	+ Mặt phẳng tiêu điểm: ≥ 11

	
	+ Vật kính: ≥ 10X

	
	+ Độ phân giải Camera: ≥ 2 Mpixel

	
	+ Thời gian chiếu sáng phôi: ≤ 0,03 giây.

	
	- Dải điều chỉnh nhiệt độ: ≤ 36°C đến ≥ 38°C

	
	- Khí sử dụng: Khí CO2 và N2 hoặc Khí trộn

	
	- Có bộ lọc Hepa và VOC

	
	- Cảnh báo trong các trường hợp sau:

	
	+ Các thông số (nồng độ CO2 và nhiệt độ) vượt ngưỡng cài đặt

	
	+ Mất điện hoặc lỗi nguồn điện

	
	2. Phần mềm đánh giá phôi trí tuệ nhân tạo 

	
	- Tự động đánh giá phôi tối thiểu đến ngày ≥ 5

	
	- Có thể dự đoán được khả năng làm tổ của phôi hoặc có thể chấm điểm chất lượng phôi

	
	Máy chủ

	
	- Có khả năng kết nối với tủ nuôi cấy phôi

	
	- Dung lượng lưu trữ: ≥ 5TB

	
	Trạm làm việc

	
	- Có thể theo dõi, xem lại, chú thích sự phát triển của phôi.

	
	- Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB

	
	- Ổ cứng: ≥ 256 GB

	
	- Màn hình LED hoặc LCD, kích thước: ≥ 13 inch, độ phân giải: ≥ 1920 x 1200 pixel

	
	Đĩa nuôi cấy

	
	- Số lượng giếng trên mỗi đĩa: ≥ 16 giếng

	
	- Đã được thử nghiệm trên phôi chuột (MEA test)

	
	- Được tiệt trùng đơn chiếc


Lưu ý: 
- Tiêu chuẩn chất lượng/Chứng chỉ của nhà sản xuất (ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương): Không yêu cầu với phụ kiện.
- Đối với yêu cầu về Giấy phép bán hàng: Không yêu cầu với phụ kiện.
[bookmark: _Hlk208930532]Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
* Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: 
[bookmark: _Hlk164948850]+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.
+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:
TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).
TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);
Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
* Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:
G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.
Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.
OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.
G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).






1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):
	Stt
	Nội dung yêu cầu của 
E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
Giấy phép bán hàng:…..
Số lưu hành:……..
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Xem các ví dụ dưới đây:

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.


Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.
Nội dung kiểm tra: 
Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết
Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.


